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Mẫu hộp 10 vỉ (Tỷ lệ 3:4)
 

COMPOSITION:  CINARIZIN..............25 mg

Excipients q.sf........ 1 f tablet

DOSAGE:

INDICATIONS:

CONTRAINDICATIONS: Sea the leaflet inside

SIDE EFFECTS;

SPECIFICATION: DDVN IV. .
STORAGE:Storeindryplace,protectfromlight, roomtemperature(20C -30C)
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE.

 

Hộp 10 vỉ x25 viên nén
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GÔNG THỨC: CINARIZIN 25 mg, Tá dược vừa đủ 1 viên nén
LIEU DUNG:

CHỈ ĐỊNH:
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: XIN ĐỌC HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG THUÔC
TÁC DỤNG PHỤ:
TIÊU CHUAN AP DỤNG: DĐVN IV.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng (20 độ C - 30 độ C)

ĐÊ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM HAI PHONG
71 ĐiệnBiênPhủ - H: Bàng-HảiPhòng
ĐT: 031.3745647 Fax: 031.3745053

Sảnxuấttại: Số1TâySơn -TrầnThànhNgọ,KiếnAn,Hải Phòng.  
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Hộp 10vỉx28 viên nén
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Mẫu hộp 50 vỉ (Tỷ lệ 1:2)
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CINNARIZIN
 

Cinnarizin 25 mg

Hộp50vỉ x25viênnén.

 
TEU

Chỉđịnh:
-hốiloạntiềnđình:Điềutrịduytỉcóctriệuchứngrốiloạnmê đạobaogồmhoamốt, chóngmặt, choóng vớng, ùtơi, rưnggiột

rhêncầu,buồnnôn,nôn.

-Phòngngùasoysóng,saytàuxevàphòngngùachúngđunủođồu, Điềutrị duytrìcóctriệuchứngbốtnguồntù mạchmớu

nôobơogồmhoamớt, chóngmớt, ùtai, nhức đồunguyênnhônmọchmớu,rốiloạnláchthích,khóhoàhợp,mốttínhóvờ

kémtậptrung.
-Điềutríduytrìcóctriệuchứngrốiloạntuổnhoènngoợibiênbgo gồmbệnhRoyngud,xanhfímđềuchị,đi khộpkhiếngcach
hôi, rối loạndinhdưỡng,loét giên Tĩnh mọch, 1ê rồn,cothốtcơbuổi tối, lạnh déuchi.
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TO HUONG DAN SỬ DUNG

HUONG DAN SU DUNG THUOC - Xin doc ky i
 

 

* Thanh phan:

* Đặc tính được lực học:

Cinarizin là thuốc kháng histamin (H)). Phần lớn những thuốc kháng histamin Hị

cũng có tác dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc có thê chặn các thụ thê ở cơ

quan tận cùng của tiền đình và ức chế sự hoạt hóa quá trình tiết histamin và acetylcholin.

Cinarizin còn là chất đối kháng calci. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng

cách chặn các kênh calci.

* Đặc tính được động học:

Sau khi uống, cinarizin đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương sau từ 2 đến 4 giờ.

Sau 72 giờ, thuốc vẫn còn đào thải ra nước tiểu. Nửa đời huyết tương của thuốc ở người

khỏe mạnh khoảng 3 giờ.

*Chỉ định:

- Rối loạn tiền đình: chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.

- Phòng say tàu xe. W⁄

* Liều lượng - cách dùng:

- Cinarizin được dùng đường uống, nên uống sau bữa ăn.

- Phòng say tàu xe: Người lớn uống 1 viên/lần, 2 giờ trước khi đi xe. Sau đó cứ 8 giờ uống viên

(nếu cần).

- Rối loạn tiền đình: Người lớn uống 1 viên/lần, 3 lần/ngày.

* Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với cinarizin hay bắt cứ thành phần nào của thuốc.

- Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

* Tác dụng không mong muốn (ADR):

- Thường gặp, ADR > 1/100: Ngủ gà, rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời. Tác

dụng này sẽ mất đi sau khi ngừng dùng thuốc.

- Í gặp, 1/1000 < ADR < 1/100: Nhức đầu, khô miệng, tăng cân; ra mồ hôi, phản ứng dị

ứng.

- Hiễm gặp, ADR < 1/1000: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuổi hoặc khi điều trị dài

ngày; Giảm huyết áp khi dùng liều cao.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc” 
  https://trungtamthuoc.com/



 

* Quá liều và xử trí:

- Triệu chứng: Ngủ gà, rỗi loạn tiêu hóa, triệu chứng ngoại tháp ở người gia hoặc hạ huyết áp.

- Xử trí: Có thể phòng tình trạng ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời,

bằng cách tăng dần liều tới mức tối ưu. Phải ngừng thuốc khi bệnh nặng hơn hoặc xuất hiện

những triệu chứng ngoại tháp khi điều trị dài ngày cho người cao tuổi.

* Thận trọng:

- Cinarizin có thể gây đau vùng thượng vị, nên uống thuốc sau khi ăn để giảm kích ứng dạ dày.

- Tránh dùng thuốc dài ngày ở người cao tuổi, vì có thê làm tăng hoặc xuất hiện triệu chứng

ngoại tháp đôi khi kêt hợp với cảm giác trâm cảm.

* Thời kỳ mang thai:

- Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.

* Thời ký cho con bú:

- Thuốc có thể được bài tiết vào sữa mẹ. Chỉ dùng thuốc cho người mẹ đang cho con bú khi

lợi ích điều trị đối với người mẹ vượt trội hơn nguy cơ có thê xảy ra đôi với trẻ.

* Người vận hành tàu xe, máy móc:

- Tránh dùng thuốc cho người đang vận hành tàu xe, máy móc vì thuốc có thể gây ngủ gà.

* Tương tác thuốc:

- Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm ba vòng nếu dùng đồng

thời với cinarizin có thể gây tăng tác dụng an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của

cinarizin.

* Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng từ (20 + 30)°C

* Han ding: 36 thang kể từ ngày sản xuất.

* Qui cách đóng gói: 25 viên / vỉ x 50 vỉ / hệ

* Tiêu chuẩn áp dung: DDVN IV

* SĐÐK:
O CYC TRUONG
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DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN BIET THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC SY

@HAIPHARCO CONG TY CO PHAN DUGQC PHAM HAI PHÒNG

Địa chỉ: Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3745647 - Fax: 031.3745053

SẢN XUẤT TẠI:

Số 1 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 
https://trungtamthuoc.com/


